
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

       TỈNH NAM ĐỊNH 

    Bản án số: 32/2021/HS-PT 

       Ngày 30-3-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                            

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Kiểm 

Các Thẩm phán:                          Ông Vũ Hà Nam 

                                                     Ông Mai Anh Tuấn 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Lan Anh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: Bà 

Đinh Thị Thanh Tâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 31/2021/TLPT-HS ngày 02 

tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Trần Văn Hvà các bị cáo khác, do có kháng cáo 

của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2020/HS-ST ngày 28 tháng 12 

năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Trần Văn H(tức Trần Văn Trọng), sinh năm: 1988; nơi ĐKNKTT: Xóm 

K, xã M, huyện M; Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch Việt Nam; con ông Trần Văn Ch và bà 

Trần Thị L; có vợ là Lê Thị Hvà có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh 

năm 2016; tiền sự: Ngày 26/3/2020 Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xử 

phạt hành chính 2.000.000 đồng về hành vi “Xâm hại đến sức khoẻ của người 

khác”; tiền án: Không; nhân thân: Bản án số 33/2011/HSST ngày 30/9/2011 của 

Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xử phạt 09 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Đánh bạc” (đã được xoá án 

tích). Bản án số 14/2013/HSST ngày 20/9/2013 của Toà án nhân dân huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định xử phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc” và 15 tháng tù về tội 

“Tổ chức đánh bạc”, tổng hợp hình phạt chung là 27 tháng tù, đã chấp hành xong 

ngày 08/02/2015 (đã được xoá án tích). Quyết định xử phạt hành chính số 66/QĐ-

XPHC ngày 02/10/2017 của Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phạt tiền 

2.500.000 đồng về hành vi “Xâm hại đến sức khoẻ của người khác” (đã được coi là 

chưa bị xử phạt hành chính). Quyết định xử phạt hành chính số 18/QĐ-XPHC 
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ngày 19/01/2018 của Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định phạt tiền 2.500.000 

đồng về hành vi “Xâm hại đến sức khoẻ của người khác” (đã được coi là chưa bị 

xử phạt hành chính). Bản án số 56/2020/HSST ngày 28/10/2020 của Toà án nhân 

dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xử phạt 03 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma tuý”; ngày 04/8/2020 cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Hà Nam khởi 

tố về tội “Sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo bị giam giữ từ ngày 

30/5/2020 đến nay.  

2. Phạm Quang Th, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn A, xã A huyện B, tỉnh 

Hà Nam; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch Việt Nam; con ông Phạm Quang Th1 và bà 

Hoàng Thị B; có vợ là Lừ Thị Th1 và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân 

thân: Bản án số 14/2013/HSST ngày 20/9/2013 của Toà án nhân dân huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” 

(đã được xoá án tích). Quyết định xử phạt hành chính số 67/QĐ-XPHC ngày 

02/10/2017 của Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phạt tiền 2.500.000 đồng 

về hành vi “Xâm hại đến sức khoẻ của người khác” (đã được coi là chưa bị xử phạt 

hành chính). Quyết định xử phạt hành chính số 16/QĐ-XPHC ngày 19/01/2018 của 

Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định phạt tiền 2.500.000 đồng về hành vi “Xâm 

hại đến sức khoẻ của người khác” (đã được coi là chưa bị xử phạt hành chính); 

ngày 04/8/2020 cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Hà Nam khởi tố về tội “Sử 

dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo bị giam giữ từ ngày 03/6/2020 đến nay.  

3. Lương Thị Ph, sinh năm 1975; nơi cư trú: Thôn Th, xã N huyện T, tỉnh 

Thái Bình; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch Việt Nam; con ông Lương Huy C và bà Lương Thị 

H; có chồng là Trần Văn Th và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1997, con nhỏ 

nhất sinh năm 2004; tiền sự: Không; tiền án: Bản án số 625/2017/HSPT ngày 

20/9/2017 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 02 năm tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 04 năm về tội “Đánh bạc”; nhân thân: Ngày 

05/11/2009 bị Công an tỉnh Thái Bình xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” 

(đã được coi là chưa bị xử phạt hành chính). Ngày 25/11/2013 Công an huyện Tiền 

Hải tỉnh Thái Bình xử phạt hành chính về hành vi “đánh bạc” (đã được coi là chưa 

bị xử phạt hành chính). Bị cáo bị giam giữ từ ngày 30/5/2020 đến nay.  

Ngoài ra còn có 02 bị cáo có kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo và 10 bị cáo 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị bao gồm: Phạm Hữu Q, Nguyễn Tiến 

Th, Vũ Văn Ph, Trần Đức Ng, Trần Ngọc L, Nguyễn Việt Tr, Khổng Minh A, 

Hoàng Văn M, Nguyễn Anh Nh, Phạm Văn V, Trần Văn Ch2, Trần Nhật H. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo Hành, Thành, Phượng có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Chiều ngày 29/5/2020, Trần Văn H (tức Trần Văn Tr) nảy sinh ý định việc 

tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa để thu tiền hồ. H đã tự mình chuẩn bị các 

công cụ, vật dụng gồm có: bạt, tuýp sắt, dây thừng, ghế nhựa, thảm, bát đĩa, khò, 

bộ đục quân vị, bài chắn, bộ bài tú lơ khơ 52 cây và tự chọn địa điểm đánh bạc tại 

bãi đất trống nằm giữa cánh đồng xóm 8, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định; sau đó H gọi điện thoại rủ Vũ Văn Ph,  Trần Đức Ng và Phạm Q Th cùng 

tham gia tổ chức đánh bạc. Ph, Ng, Th đều đồng ý; tiếp đó, Ph gọi điện thoại rủ Q 

và L cùng tham gia tổ chức đánh bạc, Q và L đều đồng ý. Hđã phân công vai trò 

từng người như sau: Ph chuẩn bị nước lọc, dây nịt, Q chuẩn bị ắc quy, bóng đèn, 

dây điện. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì H, Q, L, Ph, Ng chở các vật dụng, công 

cụ phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc đến bãi đất trống nằm giữa cánh đồng xóm 

8, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc rồi cùng nhau dựng xới bạc để tổ chức đánh bạc xóc 

đĩa ăn tiền. Sau khi dựng xong xới bạc, H phân công Ph, Th, Q, L đưa đón khách 

để vào nơi đánh bạc. Th điều khiển xe mô tô SH biển số 18B3-120.03; L điều 

khiển xe mô tô SH màu đen biển số 90B3-005.94 đi đến đứng ở cầu Đập xã Mỹ 

Hà, huyện Mỹ Lộc; còn Q điều khiển xe máy SH màu đỏ loại 125i biển số 90B2-

766.77 cùng Ph điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave biển số 18B1-543.05 đi đến 

đứng ở cống Xi-Phông, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc để đón và dẫn khách vào xới đánh 

bạc. 

Từ khoảng 22 giờ 30 ngày 29/5/2020, tại xới bạc ở cánh đồng xóm 8, xã M, 

huyện M, tỉnh Nam Định do H tổ chức có các đối tượng tham gia chơi đánh xóc 

đĩa ăn tiền gồm: Trần Văn H, Nguyễn Việt Tr, Khổng Minh A, Nguyễn Anh Nh, 

Phạm Văn V, Nguyễn Tiến Th, Lương Thị Ph, Hoàng Văn M, Trần Văn Ch, Trần 

Nhật H, cùng một số đối tượng khác (hiện chưa rõ lai lịch). Khi vào chơi mỗi 

người phải đóng tiền hồ cho H. H phân công Ng trực tiếp thu tiền hồ của các đối 

tượng tham gia đánh bạc; mức thu đối với đối tượng nữ và đối tượng chơi “câu” 

(tức là thi thoảng mới “đặt cửa”) là 500.000 đồng/người, còn lại những người chơi 

khác thu tiền hồ 1.000.000 đồng/người. Trong quá trình đánh bạc, Ng trực tiếp thu 

tiền hồ 13.000.000 đồng của những người chơi đánh bạc và đưa lại số tiền này cho 

H quản lý. Ngoài ra, H phân công Ph làm xóc cái, Ng làm hồ lỳ; phân công Th, Q, 

L làm nhiệm vụ canh coi cảnh giới tại xới bạc nếu có lực lượng chức năng hoặc 

người lạ đến thì gọi điện thoại báo cho H biết.  

 Các đối tượng thống nhất hình thức và mức chơi xóc đĩa ăn tiền cụ thể 

như sau: 

 Người xóc cái dùng 04 quân bài vị hình tròn kích thước khoảng 2 cm, có 

một mặt màu trắng, một mặt mầu xanh đặt trong lòng đĩa rồi dùng chiếc bát sứ úp 

lên sau đó dùng hai tay nâng lên xóc liên tục sao cho 04 quân bài vị nảy tự nhiên 

và đặt xuống thảm. Lúc này những người tham gia chơi bạc bắt đầu đặt tiền xuống 
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thảm theo hai cửa “chẵn” hoặc “lẻ”, quy định cửa “chẵn” nằm bên tay phải người 

xóc cái còn cửa “lẻ” nằm bên tay trái người xóc cái; mức đặt cửa thấp nhất là 

500.000 đồng, cao nhất không giới hạn. Sau khi người chơi đặt tiền xong, trong số 

những người chơi ai "kết” thì sẽ đứng ra nhận cầm cái ván đó để đánh được thua 

với những người chơi đã đặt cửa. Nếu người cầm cái không nhận cửa nào thì “bán” 

tiền cửa đó để cho người chơi khác mua lại, nếu còn thừa không có ai mua thì 

người làm “dây” sẽ mua lại tỉ lệ mua là 1:0,9. Sau khi thỏa thuận mua bán xong thì 

người xóc cái mở bát để xem kết quả; nếu có một quân lật mặt trắng ba quân lật 

mặt xanh hoặc ngược lại là cửa “lẻ”, nếu có hai quân lật mặt xanh hai quân lật mặt 

trắng hoặc cả bốn quân lật mặt trắng hoặc cả bốn quân lật mặt xanh thì là “chẵn”, 

ai đặt tiền ở cửa đã về thì thắng và được tiền đã đặt ăn theo tỉ lệ 1/1. Căn cứ vào 

kết quả thắng thua của các đối tượng tham gia đánh bạc, Trần Đức Ng lấy tiền của 

người thua trả tiền cho người thắng (còn gọi là làm hồ lỳ). Ngoài ra Khổng Minh A 

còn mang theo bảng vị để chơi đánh bạc dưới hình thưc “bắt vị” ; quy định bảng vị 

gồm có 04 cửa để các con bạc đặt tiền cược tùy thích. Khi mở bát, căn cứ vào 04 

quân vị úp ngửa tương ứng với vị trí 04 ô đặt tiền cược trên bảng vị để tính thắng 

thua; ai đặt trúng ô có 04 quân mặt xanh hoặc 04 quân vị mặt trắng thì tỉ lệ ăn tiền 

cửa người đặt cược với người cầm bảng vị là “1:10”; còn nếu đặt ở ô có 03 quân 

mặt xanh và 01 quân mặt trắng hoặc 03 quân mặt trắng và 01 quân mặt xanh thì tỉ 

lệ ăn tiền với người cầm bảng vị là “1:3”. Quá trình đánh bạc các con bạc không 

nhất thiết ván nào cũng phải tham gia đánh, có thể tham gia ván này không tham 

gia ván khác. 

 Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 30/5/2020 cơ quan CSĐT Công an huyện 

Mỹ Lộc phát hiện bắt quả tang đối với H, Ph, Q, L, An, Nh, Th, V, Ph đã dừng 

chơi và đang thu dọn đồ tại khu vực đánh bạc, một số đối tượng khác đã ra về.  

 Vật chứng thu giữ được bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ 

Lộc gồm:  

 - Số tiền dùng để đánh bạc: Thu ở dưới chiếu 49.500.000 đồng đây là tiền 

“tẩy” dùng để đánh bạc. Thu giữ của Lương Thị Ph 4.700.000 đồng; của Phạm 

Văn V 810.000 đồng; của Nguyễn Anh Nh 3.000.000 đồng; của Khổng Minh A 

2.100.000 đồng. Tổng 60.110.000 đồng. 

 - Số tiền thu của các bị cáo không sử dụng vào việc đánh bạc là 108.928.000 

đồng. Trong đó thu giữ: của Lương Thị Ph 50.000.000 đồng; của Nguyễn Anh Nh 

28.000.000 đồng; của Trần Văn H 9.500.000 đồng; của Nguyễn Tiến Th 6.400.000 

đồng; của Vũ Văn Ph 5.250.000 đồng; của Nguyễn Việt Tr 4.978.000 đồng; của 

Trần Ngọc L 3.250.000 đồng; của Phạm Hữu Q 1.550.000 đồng. 

 - Những công cụ, phương tiện để phục vụ việc “ tổ chức đánh bạc” và “đánh 

bạc” gồm: 03 quân bài tú lơ khơ bị đục lỗ tròn (cây 6 rô, 6 cơ và 8 rô); 01 vỏ bao 

đựng bài tú lơ khơ; một số nịt cao su; 01 túi xách màu đen bên, tại ngăn ngoài của 

túi có: 01 túi nịt cao su, 03 chiếc đĩa sứ màu trắng (02 chiếc đánh dấu vạch đỏ, 01 
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chiếc bát sứ trong lòng bát có chữ ký màu đỏ); 12 cây bài tú, 01 bút bi, 01 bút dạ; 

tại ngăn trong của túi có: 01 bảng vị kích thước (30x60)cm, 01 bộ tú lơ khơ chưa 

sử dụng, 72 quân bài tú lơ khơ trong đó có 08 cây bài bị đục lỗ, 92 cây bài chắn 

trong đó có 03 cây bị đục lỗ tròn, 02 chiếc bát sứ, 01 bộ khò gas, 01 bộ đục quân 

vị. Đây là những công cụ, phương tiện do H cùng đồng bọn chuẩn bị để phục vụ 

việc đánh bạc, 01 bạt sọc màu xanh trắng đỏ kích thước khoảng (15x6)m; 02 bạt 

sọc màu xanh trắng đỏ kích thước khoảng (6x2)m;  02 thảm đỏ bằng nỉ có kích 

thước khoảng (4,5x1)m; 35 ghế nhựa nhỏ các màu; 31 vỏ chai nước; 18 mét dây 

diện; 03 bóng đèn trắng; 02 thanh sắt hình tròn, mỗi thanh dài 4m, đường kính 2,7 

cm; 01 ắc quy nhãn hiệu Dongnai loại 12V-100Ah. Đây là những công cụ, phương 

tiện H cùng đồng bọn chuẩn bị để tổ chức đánh bạc, 01 bộ tú lơ khơ, 01 bộ bài 

chắn, 01 túi giả da bên trong có 01 bảng vị. 

 - Thu giữ của Trần Văn H01 điện thoại  di động Iphone 11 màu đen. 

 - Thu giữ của Phạm Hữu Q 01 điện thoại  di động Oppo màu đen. 

 - Thu giữ của Vũ Văn Ph 01 điện thoại  di động Iphone 6 màu vàng. 

 - Thu giữ của Trần Ngọc L 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng; 

01 điện thoại  di động E71 màu đen. 

 - Thu của Lượng Thị Ph 01 điện thoại di động MI màu vàng bị ngấm nước.  

 Đối với các vật chứng khác đã thu giữ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Mỹ Lộc đã xử lý theo đúng quy định của pháp luật 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2020/HS-ST ngày 28 tháng 12 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã quyết định: 

 Tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Phạm Q Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc” 

và các bị cáo Trần Văn H, Lương Thị Ph phạm tội  “Đánh bạc”.  

 1. Căn cứ vào điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2, khoản 

3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55, Điều 56;  Điều 58 Bộ luật Hình sự 

2015: Xử phạt Trần Văn H (tên gọi khác Trần Văn Tr) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng 

tù về tội “ tổ chức đánh bạc” và 04 (bốn) năm tù về tội “đánh bạc”. Tổng hợp hình 

phạt chung buộc bị cáo chấp hành hình phạt là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Tổng hợp hình phạt 03 năm tù của bản án số 56/2020/HSST ngày 28/10/2020 của 

Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Buộc bị cáo phải chấp hành hình 

phạt chung của cả hai bản án là 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 30/5/2020. Phạt tiền 20.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước về tội “ tổ 

chức đánh bạc” và 10.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước về tội “đánh bạc”. 

Tổng hợp hình phạt chung phạt tiền 30.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. 

 2. Căn cứ vào điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Phạm Q Th 02 (hai) năm 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03/6/2020. Phạt tiền 20.000.000 đồng nộp ngân sách 

nhà nước. 
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 3. Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56;  Điều 58; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự 

2015: Xử phạt bị cáo Lương Thị Ph 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù. Tổng hợp hình 

phạt 02 năm tù cho hưởng án treo của Bản án số: 625/2017/HSPT ngày 20/9/2017 

của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của cả hai bản án là 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tháng tù được trừ đi những 

ngày tạm giữ từ ngày 16/6/2016 đến ngày 24/6/2016. Thời hạn tù tính từ ngày 

30/5/2020. Phạt tiền 10.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước. 

 Ngoài ra Bản án còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, Ng vụ 

nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo. 

Ngày 05/01/2021 bị cáo Phạm Q Th kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Ngày 08/01/2021 bị cáo Trần Văn H kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Ngày 10/01/2021 bị cáo Lương Thị Ph kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Tại phiên toà phúc thẩm: Các bị cáo Trần Văn H, Phạm Q Th, Lương Thị Ph 

vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu quan điểm: Đơn 

kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Cấp sơ thẩm 

xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội. Mức hình phạt 09 năm 06 tháng tù áp 

dụng đối với bị cáo Trần Văn H, 24 tháng tù áp dụng đối với bị cáo Phạm Q Th, 05 

năm 03 tháng tù áp dụng đối với bị cáo Lương Thị Ph mà cấp sơ thẩm áp dụng đối 

với các bị cáo là phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với 

hành vi phạm tội của các bị cáo. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử; căn cứ điểm a 

khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng 

cáo và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

  [1] Về thủ tục: Đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Văn H, Phạm Q Th, 

Lương Thị Ph làm trong thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo 

trình tự phúc thẩm. 

[2] Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi 

tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc đã xét xử 

bị cáo Trần Văn Hvề các tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 

322 BLHS và tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 BLHS. Xét xử bị 

cáo Phạm Q Th về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 

BLHS. Xét xử bị cáo Lương Thị Ph về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 

Điều 321 BLHS là đúng ngườ , đúng tội, không oan.  
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[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Trần Văn H, Phạm 

Q Th, Lương Thị Ph; Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Bản thân các bị cáo Trần Văn H, Phạm Q Th, Lương Thị Ph đều là những 

người có nhân thân rất xấu, đã từng nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các 

hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác và đánh bạc” cũng như nhiều lần bị xét xử 

về tội “Đánh bạc”. Các bị cáo Trần Văn H, Phạm Q Th ngoài hành vi phạm tội 

đánh bạc bị Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc xét xử nêu trên, vào cuối năm 2020 

còn bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, 

tổ chức”; còn đối với bị cáo Lương Thị Ph phạm tội lần này được xác định là phạm 

tội trong thời gian thử thách của án treo. 

Xét thấy mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù 

hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã đối với hành vi phạm tội cũng như 

nhân thân của các bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo không đưa ra được các 

tài liệu, chứng cứ mới làm căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy không có căn cứ 

để chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo. 

[4] Từ nhận định trên đây, Hội đồng xét xử xét thấy, cần căn cứ điểm a 

khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Không chấp nhận 

đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn H, Phạm Q Th, Lương Thị Ph  và giữ nguyên 

bản án sơ thẩm.  

[5] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Trần Văn H, Phạm Q 

Th, Lương Thị Ph phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

1.1 Căn cứ vào điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm b khoản 2, khoản 

3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55, Điều 56;  Điều 58 Bộ luật Hình sự 

2015: Xử phạt Trần Văn H (tên gọi khác Trần Văn Trọng) 02 (hai) năm 06 (sáu) 

tháng tù về tội “ tổ chức đánh bạc” và 04 (bốn) năm tù về tội “đánh bạc”. Tổng hợp 

hình phạt chung buộc bị cáo chấp hành hình phạt là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Tổng hợp hình phạt 03 năm tù của bản án số 56/2020/HSST ngày 28/10/2020 của 

Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Buộc bị cáo phải chấp hành hình 

phạt chung của cả hai bản án là 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 30/5/2020. Phạt tiền 20.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước về tội “ tổ 

chức đánh bạc” và 10.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước về tội “đánh bạc”. 

Tổng hợp hình phạt chung phạt tiền 30.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. 

1.2 Căn cứ vào điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Phạm Q Th 02 (hai) năm 
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tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03/6/2020. Phạt tiền 20.000.000 đồng nộp ngân sách 

nhà nước. 

1.3 Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56;  Điều 58; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự 

2015: Xử phạt bị cáo Lương Thị Ph 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù. Tổng hợp hình 

phạt 02 năm tù cho hưởng án treo của Bản án số: 625/2017/HSPT ngày 20/9/2017 

của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của cả hai bản án là 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tháng tù được trừ đi những 

ngày tạm giữ từ ngày 16/6/2016 đến ngày 24/6/2016. Thời hạn tù tính từ ngày 

30/5/2020. Phạt tiền 10.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước. 

2. Về án phí: Các bị cáo Trần Văn H, Phạm Quang Th, Lương Thị Ph mỗi 

người phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND. CC; 

- VKSND Tỉnh Nam Định; 

- TA - CA - VKSND h. Mỹ Lộc; 

- CC. THADS h. Mỹ Lộc; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

(đã ký) 

              Trần Văn Kiểm 

  

 


